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	UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 Số:             /TTr-SNNMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày        tháng         năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và
 Bảng giá các loại đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
Kính gửi: UBND tỉnh Gia Lai
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Sở Nông nghiệp và Môi kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15;

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15, số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15 và số 95/2025/QH15;

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

- Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về giá đất;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về việc quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

2. Cơ sở thực tiễn 
Căn cứ khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, Điều 16 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất, Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau: 
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định và Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh Bình Định trước đây ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- UBND tỉnh Gia Lai cũ ban hành Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 19/10/2024 kéo dài thời hạn áp dụng các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai và Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai. 
Sau khi Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành, tỉnh Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, UBND tỉnh có Văn bản số 366/UBND-KTTH ngày 11/7/2025 về việc áp dụng Bảng giá đất từ ngày 01/7/2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15) quy định:“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.”
Tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngay2/8/2025 của Chính phủ quy định:
“2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất đồng thời với việc quyết định bảng giá đất. Đối với thửa đất, khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi trong việc sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định tăng hoặc giảm mức giá đối với một số trường hợp sau:
a) Đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở;
b) Thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong bảng giá đất., Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất.
Căn cứ quy định trên, đến hết ngày 31/12/2025, Bảng giá đất hiện hành của tỉnh không còn hiệu lực. Đồng thời, hiện nay tỉnh Gia Lai mới gồm 135 xã, phường, địa giới hành chính các địa phương đã thay đổi so với trước đây. Bên cạnh đó, quy định Bảng giá đất của 02 tỉnh Bình Định trước đây và Gia Lai (cũ) còn một số điểm chưa tương đồng về cách thức, tiêu chí, cần quy định thống nhất để áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, việc xây dựng quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 là cần thiết, phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại tỉnh sau sáp nhập.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành

Việc ban hành Nghị quyết làm cơ sở để thực hiện xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,…theo quy định của pháp luật về đất đai năm 2024.
 2. Quan điểm xây dựng dự thảo
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO

1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện quy định về tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Chủ trương của UBND tỉnh
- Văn bản số 5898/UBND-TH ngày 04/8/2024 giao Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ động thuê tư vấn xác định giá đất xây dựng Bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện từ ngày 01/01/2026;
- Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định của Luật Đất đai năm 2024;
- Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Văn bản số 366/UBND-KTTH ngày 11/7/2025 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng dự thảo Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh (áp dụng từ ngày 01/01/2026) theo quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, trình cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Các bước tổ chức thực hiện
Căn cứ Điều 159 Luật Đất đai 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đến ngày 15/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lựa chọn được đơn vị tư vấn và kí hợp đồng với Công ty TNHH Thẩm định giá MHD để thực hiện dự án. 
Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản
 gửi các xã, phường, cơ quan có liên quan để triển khai và hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; đồng thời, có văn bản chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thông tin cho đơn vị tư vấn.
Trên cơ sở kết quả do đơn vị tư vấn gửi đến sau khi lấy ý kiến với các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ dự thảo Bảng giá đất đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh Gia Lai tại Công văn số...., trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đường link.....; đồng thời, có Văn bản số .../STNMT-CCQLĐĐ ngày.../.../2025 gửi các sở, ngành, địa phương và phản biện xã hội để lấy ý kiến dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Thời gian lấy ý kiến góp ý là 10 ngày, và thời gian đăng tải lấy ý kiến rộng rãi là 30 ngày. 
 Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của các sở ngành, địa phương và ý kiến phản biện xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý hoàn thiện hồ sơ dự thảo bảng giá đất và có Tờ trình số …/TTr-STNMT ngày …/…/2025 trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất; đồng thời, có Văn bản số …/STNMT-CCQLĐĐ ngày …/…/2025 gửi Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 85/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh;

 Ngày .../.../2025, Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh có Công văn số …/HĐTĐBG về việc thông báo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và Bảng giá các loại đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời, sau cuộc họp Hội đồng thẩm định bản giá đất tỉnh vào ngày 15/02/2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục có Văn bản tham gia góp ý đối với dự thảo Bảng giá đất. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo chỉnh sửa dự thảo và tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày .../.../2025. 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục 

- Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều.

- Bố cục của dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết gồm 03 điều. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo
- Phạm vi điều chỉnh.
- Đối tượng áp dụng.
- Phân khu vực.

- Phân loại đất.

- Xác định vị trí, phạm vi đất nông nghiệp.

- Xác định vị trí, phạm vi đất phi nông nghiệp.
- Quy định xác định giá đất nông nghiệp.

- Quy định xác định giá đất phi nông nghiệp.

- Quy định cách xác định giá cho một số trường hợp đặc biệt. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban KT-NS- HĐND tỉnh

- Ban PC - HĐND tỉnh;

- Các Sở: TP, TC, NN&MT, XD;

- Ban Quản lý Khu kinh tế;

- Cục Thuế tỉnh;

- CVP, PVP TH;

- Lưu: VT, K11, K16.
	          
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH



� Các Công văn số…..






